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  QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án: Xây dựng đường dây và trạm biến áp  

Trường TH&THCS Minh Long 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;  

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; 

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân 

sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật 

Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH 15 ngày 25/6/2025;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về 

việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
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Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 

hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy 

định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 

ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy 

định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;  

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng 

quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý 

hoạt động đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ. 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ 

thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; 
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Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng 

về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 

tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây dựng 

về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BXD ngày 30/12/2024 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai 

thác, sử dụng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 25/01/2025 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các 

chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 

11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây 

dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng về 

việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, 

người dân; 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024 của Bộ Xây 

dựng về Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 06/02/2025 của Bộ Xây 

dựng hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành; 
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Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước ban hành Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo 

trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-SoXD ngày 30/12/2025 của Sở Xây dựng về 

việc công bố đơn giá, nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công 

xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SoXD ngày 14/7/2025 của Sở Xây dựng tỉnh 

Đồng Nai về việc Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca 

máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Công văn số 3336/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 03/4/2026 của Sở Xây 

dựng về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tại các mỏ từ tháng 4/2026; Công 

văn số 3444/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 07/4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng 

Nai về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tại các mỏ từ tháng 04/2026, tiếp theo 

Văn bản công bố giá tại mỏ số 3336/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 03/4/2026 của 

Sở Xây dựng; Công văn số 4045/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 18/4/2026 của Sở 

Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tại các mỏ từ 

tháng 04/2026 (điều chỉnh lần 2); 

Căn cứ Công văn số 3342/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 03/4/2026 của Sở Xây 

dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai tháng 3 năm 2026;  

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND phường Minh 

Hưng về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Minh Hưng;  

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/01/2026 của HĐND phường 

Minh Hưng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên 

địa bàn phường Minh Hưng; 

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND phường 

Minh Hưng về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường dây và trạm biến áp 

trường TH&THCS Minh Long;  

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 498/TTr-

P.KTHTĐT ngày 05/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án: Xây dựng đường dây và trạm biến áp trường 

TH&THCS Minh Long: 

1. Tên dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật): Xây dựng đường dây và trạm biến 

áp trường TH&THCS Minh Long. 



5 

 

 

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình 

chính thuộc dự án: Dự án nhóm C, loại công trình công nghiệp. 

3. Mã số thông tin công trình: Chưa có mã số thông tin công trình. 

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND phường Minh Hưng. 

5. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa – Xã hội phường Minh Hưng.  

6. Địa điểm xây dựng: Trường TH&THCS Minh Long, phường Minh Hưng, 

tỉnh Đồng Nai (nay là Trường TH&THCS Minh Long, phường Minh Hưng, TP. 

Đồng Nai). 

7. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lập khảo sát 

xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty 

TNHH Tân Phú.    

8. Mục tiêu dự án: Bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, đáp ứng tiêu 

chuẩn kỹ thuật của ngành điện và giáo dục; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trường 

học theo định hướng phát triển của địa phương. 

9. Quy mô đầu tư xây dựng: 

- Đường dây trung áp: Xây dựng mới đường dây trung áp 03 pha, chiều dài 

khoảng 39m, sử dụng cáp 3ACXH-50mm²/AC-50mm²; lắp đặt trên cột bê tông 

ly tâm (BTLT) cao 14m, vượt qua đường ĐT.751. Tuyến được đấu nối vào trụ 

số 68/T477CT (ĐN-3P + LPFCO) để cấp điện cho trạm biến áp xây dựng mới 

III-250kVA. 

- Trạm biến áp phân phối: Xây dựng mới trạm biến áp III-250kVA, cấp 

điện áp 22/0,4kV; loại trạm ngoài trời, lắp đặt trên trụ ghép bê tông ly tâm cao 

14m, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. 

- Đường dây hạ áp: Xây dựng mới khoảng 467m đường dây hạ áp, sử dụng 

cáp vặn xoắn ABC 4x150mm²; lắp đặt 08 trụ bê tông ly tâm (BTLT) đôi và 07 

trụ đơn BTLT cao 8,5m; kèm theo các hạng mục phụ trợ như xà đỡ, phụ kiện 

néo, tiếp địa và thiết bị bảo vệ theo quy định.  

(Nội dung chi tiết kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:  

- Quy phạm trang bị điện phần I, II, III, IV Ban hành kèm theo Quyết định 

số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp. 

- Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của Tổng 

Công ty Điện lực Miền Nam. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật lưới điện áp dụng quy định “Tiêu chuẩn Vật tư thiết 

bị lưới điện” ban hành của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. 

- Căn cứ Quyết định của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc cập 

nhật tiêu chuẩn kỹ thuật của một số vật tư thiết bị vào bộ tiêu chuẩn VTTB 
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lưới điện trung áp  trong Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. 

- Tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng và tác động TCVN-2737-95. 

- Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng 18TCN-02-92. 

- Các tiêu chuẩn Cáp điện, trụ điện, MBA, sứ cách điện, LBFCO, LA 

trong phần giải pháp kỹ thuật thi công dây trung áp, TBA. 

- TCVN 5574:2012 kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5575:2012 kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 2737:1995 tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5847:2016 cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9363-2012 về việc áp dụng khảo sát công trình xây dựng. 

- IEC-60076 tiêu chuẩn máy biến áp và kháng điện. 

- QĐKT.ĐNT-2006 về quy định kỹ thuật điện nông thôn. 

- TCXDVN 276-2003 tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình công 

cộng của bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/3/2003. 

11. Tổng mức đầu tư xây dựng; các giá trị khoản mục chi phí trong tổng 

mức đầu tư xây dựng: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng), Trong đó:  

 - Chi phí xây dựng 454.262.884 đồng 

 - Chi phí thiết bị 343.325.222 đồng  

 - Chi phí QLDA 28.000.000 đồng 

- Chi tư vấn đầu tư xây dựng 83.873.482 đồng 

- Chi phí khác:  58.994.350 đồng 

 - Chi phí dự phòng:  31.544.062 đồng 

12. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027. 

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực 

hiện dự án: 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước. 

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 

01/4/2026 của UBND phường Minh Hưng. 

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê tư 

vấn quản lý dự án. 

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không. 

16. Các nội dung khác: Phòng Văn hóa – Xã hội phường Minh Hưng thực 

hiện các kiến nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Công văn số 
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498/P.KTHTĐT ngày 05/5/2026. 

(Kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị thẩm định tại Công văn số 498/P.KTHTĐT ngày 05/5/2026). 

Điều 2. Phòng Văn hóa – Xã hội phường (là chủ đầu tư) có trách nhiệm triển 

khai, thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về 

quản lý đầu tư và xây dựng. 

Điều 3. Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội phường; Trưởng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- TT. Đảng ủy, TT.HĐND phường (b/c); 

- CT, các PCT. UBND phường; 

- Như Điều 3; 

- Phòng KTHTĐT (3b); 

- Phòng Văn hóa – xã Hội phường  (10b); 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT (NKL). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Khắc Đồng 
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